


	Chuyên đề 3:  An toàn điện trong xưởng cơ khí
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Các dạng tai nạn điện và mức độ nguy hiểm đến con người


	Bỏng điện: do dòng điện qua cơ thể người hoặc do tác động của hồ quang điện.

Dấu vết điện: khi dòng điện chạy qua sẽ tạo nên các dấu vết trên bề mặt da tại điểm tiếp xúc với điện cực.

Co giật cơ: khi dòng điện chạy qua người, các cơ sẽ co giật.
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Các dạng tai nạn điện và mức độ nguy hiểm đến con người
	Vụ tai nạn lao động xảy ra lúc 9:00 giờ ngày 25 tháng 11 năm 2006 tại Công trình sửa chữa cải tạo khu nhà ở của Đội PCCC Tổng kho xăng dầu Nhà Bè làm chết công nhân Tr.H.N (sinh năm 1981) – nghề nghiệp: thợ quét vôi.

Diễn biến:

Công trình sửa chữa cải tạo khu nhà ở QS18, QS19 của Đội PCCC Tổng kho xăng dầu Nhà Bè thực hiện được 1 tháng. 
Vào lúc 7:00 ngày 25/11/2006, công nhân Tr.H.N bắt đầu công việc quét vôi bên ngoài toàn bộ tòa nhà. Đến khoảng 9:00, công nhân Tr.H.N đứng trên khung giàn giáo thép để quét vôi phía trên tường cao. Khi quét đến đâu thì N di chuyển khung giàn giáo đến đó. Khi di chuyển khung giàn giáo đến góc hành lang bên hông nhà thì khung giàn giáo đè lên sợi dây điện của máy bơm nước được rải trên nền hành lang gây rò điện giật chết công nhân N.

Nguyên nhân:

· Công nhân không được huấn luyện về an toàn lao động, không hiểu biết về các quy tắc an toàn lao động làm việc trên công trường và quy tắc an toàn điện trên công trường, chủ quan trong khi làm việc để chân giàn giáo cấn lên sợi dây điện để rãi trên mặt đất gây rò điện dẫn đến tai nạn cho bản thân.

· Đơn vị thi công không có biện pháp kiểm tra, giám sát an toàn lao động trên công trường để kịp thời phát hiện dây dẫn điện để rải trên mặt đất có nguy cơ dẫn đến tai nạn lao động.
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Các dạng tai nạn điện và mức độ nguy hiểm đến con người
	Vụ tai nạn lao động xảy ra lúc 3:20 giờ ngày 22 tháng 5 năm 2006 tại Cơ sở Th.C thuộc phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân làm chết công nhân L.V.S (sinh năm 1974) – nghề nghiệp: công nhân vận hành máy thổi ống nhựa. Thiệt hại: 82.500.000 đồng.  

Diễn biến:
Cơ sở Th.C hoạt động sản ống ống nhựa, tại Cơ sở có sử dụng 10 máy thổi ống nhựa, các máy thổi ống nhựa do Cơ sở tự mua trôi nổi trên thị trường không có mã hiệu, không rõ nguồn gốc xuất xứ. 
Trong ca sản xuất từ lúc 21:00' ngày 21/5/2006 đến 6:00 ngày 22/5/2006, công nhân L.V.S phụ trách vận hành máy thổi ống nhựa số 9. 

Trong lúc tiến hành nạp liệu vào máy, công nhân S bị điện giật và la lên. Khi đó công nhân Ng.V.B đang vận hành máy thổi ống nhựa gần đó nghe tiếng kêu thì chạy đến nhìn thấy công nhân S đang dính vào máy chứa nguyên liệu, B chạy cúp cầu dao điện và cùng các công nhân khác đưa công nhân S ra ngoài và gọi xe taxi đưa S đi cấp cứu.      

Nguyên nhân:
· Thiết bị điện của cơ sở không an toàn, bị chạm điện ra vỏ máy, không được bảo vệ nối dây trung tính đề phòng sự cố rò điện.

· Vi phạm tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4756-89 "Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện".   
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Các dạng tai nạn điện và mức độ nguy hiểm đối với con người
	 Vụ tai nạn lao động xảy ra lúc 14:30 giờ ngày 31 tháng 10 năm 2006 tại xưởng cơ khí thuộc khu phố 2, phường Phú Mỹ, quận 7 làm chết công nhân Ng.V.Q (sinh năm 1978) – nghề nghiệp: thợ hàn. Thiệt hại: 87.000.000 đồng.    

Diễn biến:
Ngày 20/3/2006, tổ cơ khí của anh Long được giao thực hiện gia công lắp ráp cổng trục. 
Ngày 06/4/2006, cổng trục đã thực hiện xong phần khung chữ U có kích thước (3,3 x 3,06 x 0,6) mét. Buổi chiều các công nhân Ng.V.Q, Ng.V.H và Đ.X.H tiếp tục thực hiện chi tiết cổng trục, công việc được thực hiện như sau: công nhân Ng.V.Q hàn góc cổng trục, các công nhân Ng.V.H, Đ.X.Hà cắt sắt và hàn gia công vật tư làm cổng trục cách vị trí làm việc của Q khoảng 3,2 mét. Khoảng 14 giờ 30’, trong quá trình ngồi hàn, công nhân Q chạm tay vào đầu kìm hàn bị điện giật ngã té xuống đất. Các công nhân làm việc gần đó thấy Q ngã liền tri hô và đưa đi cấp cứu.       

Nguyên nhân:
· Thiết bị (kìm hàn) tự chế không đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. 

· Không có biện pháp bảo vệ an toàn điện cho công nhân.
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Slide 23:

Các biện pháp kiểm tra và đề phòng trước khi sử dụng các thiết bị mang điện


	    -    Che chắn các thiết bị và bộ phận của mạng điện: để tránh nguy hiểm khi tiếp xúc bất ngờ với vật dẫn điện.

    -    Hệ thống dây điện phải đi trên cao hoặc ngầm dưới đất, các mối nối phải chắc chắn.

    -    Chọn đúng điện áp sử dụng, thực hiện nối đất và nối dây trung tính các thiết bị.

-    Tuân thủ các qui định khi làm việc và sửa chữa thiết bị, hệ thống điện.
    -    Tổ chức kiểm tra và vận hành thiết bị, thao tác đóng, cắt điện theo đúng quy tắc an toàn.

    -    Thường xuyên kiểm tra tính cách điện của các thiết bị và hệ thống điện.

Yêu cầu đối với nhân viên phục vụ điện: hiểu biết về kỹ thuật điện, hiểu rõ thiết bị, sơ đồ và những bộ phận có khả năng gây ra nguy hiểm, biết cấp cứu người bị điện giật.

Tổ chức làm việc: phải có phiếu giao nhiệm vụ làm việc. Người chỉ huy tổ làm việc phải hướng dẫn nơi làm việc, nội dung công việc.

Kiểm tra trong thời gian làm việc: cần hai người làm việc: một người thực hiện công việc, một người theo dõi và kiểm tra.



	Slide 24:
Các biện pháp kiểm tra và đề phòng trước khi sử dụng các thiết bị mang điện


	Bọc cách điện: cách điện của thiết bị phải phù hợp với cấp điện áp sử dụng, phải có độ bền vững cao chống lại sự phá hoại của các yếu tố điện cơ và khí hậu.

Che chắn: có thể che chắn cố định hoặc di động nhằm đảm bảo cho người không chạm vào các phần dẫn điện hoặc vi phạm khoảng cách an toàn.
Giữ khoảng cách an toàn.
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Các biện pháp kiểm tra và đề phòng trước khi sử dụng các thiết bị mang điện
	Tăng cường cách điện: các trang thiết bị và đồ dùng điện phải được bọc cách điện theo đúng tiêu chuẩn để phòng ngừa sự cố xảy ra..

Dùng điện áp thấp: có thể dùng điện áp 12V, 24V, 36V cho những nơi đặc biệt nguy hiểm. Khi dùng điện áp thấp không được nối đất và nối với mạng điện có điện áp cao.

Dùng mạng điện cách ly: bằng các tổ hợp động cơ-máy phát hay máy biến áp cách ly. 
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Các biện pháp kiểm tra và đề phòng trước khi sử dụng các thiết bị mang điện
	Nối không: tất cả các bộ phận bằng kim loại không mang điện mà người có thể chạm tới của thiết bị điện được cấp từ mạng điện 3 pha, 4 dây, có dây trung tính nối đất trực tiếp, đều phải được nối với dây không. Khi đó nếu có sự chạm vỏ sẽ xảy ra ngắn mạch một pha, dòng điện ngắn mạch tác động cắt dòng điện dẫn tới chạm vỏ.

Cắt mạch bảo vệ: cắt mạch bảo vệ dựa trên hai nguyên lý:

· Tác động theo điện áp dò: dùng tín hiệu là sự thay đổi điện áp rò để ngắt mạch của nguồn điện.

· Tác động theo dòng điện dò: dùng tín hiệu là sự thay đổi dòng điện rò để ngắt mạch của nguồn điện.

Nối đất bảo vệ: để giảm điện áp đối với đất của các bộ phận kim loại của thiết bị điện đến một trị số an toàn đối với người.
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